	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1536/QĐ-UBND
	Tuy Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2009


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn Tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Phú Yên.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài Nguyên và Môi Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực ban hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài Nguyên và Môi Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 
Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
-Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ
-TTTU,TTHĐND Tỉnh;
-CT, các PCT UBND Tỉnh;
-Như Điều 4;
-TCTTHĐA30;
-Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Chi


 

1. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo mẫu quy định).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Bị mất.

+ Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ.

+ Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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.................. ngày …….tháng …. năm ……


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
 

Kính gửi:…………………………………........................

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm ……. 

Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin nêu trên./.              

 

	 
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(ký tên, đóng dấu)






 

2. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo mẫu quy định); 

+ Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng;

+ Hồ sơ của công trình.

 Đối với công trình khí tượng:

* Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét;

* Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);

* Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có);

* Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.

* Đối với công trình thuỷ văn:

* Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;

* Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);

* Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm dự báo Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn; 

+ Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

  + Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ.

+ Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

MẪU SỐ 5
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..................  ngày  …….tháng …. năm ……


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
 

Kính gửi:   …………………………………........................

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm ……. 

Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin nêu trên./.              

	 
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
 (ký tên, đóng dấu)






 

3. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ và nội dung của hồ sơ:

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, Tp. Tuy Hoà).

Thời gian trao trả giấy phép: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu quy định).

+ Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép (theo mẫu quy định).

+ Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm dự báo Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số: 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;

+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn; 

+ Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn ngày 02 tháng 12 năm 1994

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ.

+ Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

